
 
MẪU BIỂU SỐ: 3.7​
Ban hành kèm theo Nghị định số:​
Ngày cung cấp số liệu:​
ngày 30 tháng đầu quý sau 

Đơn vị lập biểu: Bộ Tài chính​
(Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)​
Đơn vị nhận biểu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

TÌNH HÌNH NẮM GIỮ CHỨNG KHOÁN CỦA NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ 

Quý….. Năm….. 

Chỉ tiêu Số lượng Giá trị (triệu USD) 

(1) (2) (3) 

1. Chứng khoán niêm yết/đăng ký giao 
dịch tại các Sở GDCK 

  

Cổ phiếu   

Trái phiếu   

Chứng chỉ quỹ   

Tổng -  

2. Chứng khoán do nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ 

  

Cổ phiếu   

Trái phiếu   

Chứng chỉ quỹ   

Tổng -  

3. Chứng khoán do người không cư trú 
nắm giữ 

  

Cổ phiếu   

Trái phiếu   

Chứng chỉ quỹ   

Tổng -  

 



​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày tháng năm​
Người kiểm duyệt​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

Cột 2: Số lượng chứng khoán tính đến cuối kỳ báo cáo. 

Cột 3: Giá trị chứng khoán tính theo giá thị trường thời điểm cuối kỳ báo cáo. 

 


